
THƯ VIỆN TIỀN GIANG GIỚI THIỆU 

THƯ MỤC SÁCH MỚI 
 

1.  PHAN THANH DŨNG. Phương pháp ghi nhớ đỉnh cao : Smer  / Phan 
Thanh Dũng. - H. : Thế Giới,2021. - 361tr , 24cm     

 153.1   PD : DL.018329 
   PM : MM.015394 
 
2.  BURGO, JOSEPH. Kẻ ái kỉ cô độc đi vào thế giới ẩn giấu trong trái tim  = 

The Narcissist You Know: A survival guide for Under-standing and coping 
with the unavoidable Narcissist in your world / Joseph Burgo. - H. : Phụ nữ 
Việt Nam,2021. - 394tr , 20cm  

Tóm tắt :    Gồm những câu chuyện giúp bạn nhận diện những 
tuýp người ái kỉ quanh bạn và khám phá kẻ tự luyến trong chính mình. 
Vượt qua nỗi sợ khiếm khuyết và chiến thắng tâm tự ái của bản thân, vượt 
qua những khổ đau, những thách thức để bạn trưởng thành  

 155.2   PD : DV.080410  
   PM : MM.015412 
 
3.  LÊ ĐỨC HẠNH. Sống đạo công giáo và ảnh hưởng đến xã hội Việt Nam.  

/ Lê Đức Hạnh. - H. : Công an nhân dân,2021. - 309tr , 21cm     
 282.597   PD : DV.080401  
   PM : MM.015385 
 
4.   Phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy 

thoái về chính trị, tư tưởng trong Đảng . - H. : Công an nhân dân,2021. - 
383tr , 21cm     

 324.2597075   PD : DV.080398  
   PM : MM.015408 
 
5.  LANDSBURG, STEVEN E.. Luật chơi công bằng  = Fair play / Steven 

E.Landsburg. - H. : Thế Giới,2021. - 308tr , 21cm  
Tóm tắt :    Sử dụng kinh tế học để làm rõ những bí ẩn của đời 

sống hằng ngày và dùng đời sống hằng ngày để soi tỏ những bí ẩn kinh tế 
học ...  

 330   PD : DV.080407  
   PM : MM.015406 
 
 
 
6.  PAINE, CRYSTAL. Khi người mẹ kiếm tiền  = Money making mom / 

Crystal Paine. - H. : Phụ Nữ Việt Nam,2021. - 262tr , 23cm  



Tóm tắt :    Cung cấp những lời khuyên, chỉ dẫn bạn kiếm thêm 
thu nhập, những ý tưởng thực tế để bắt đầu kinh doanh hoặc có thêm nguồn 
thu bán thời gian ...  

 332.024   PD : DV.080385 / PM : 
MM.015405 

 
7.  RAMSEY, DAVE. Đồng hành cùng con quản lý tài chính  / Dave Ramsey; 

Rachel Cruze. - H. : Phụ Nữ Việt Nam,2021. - 345tr , 24cm  
Tóm tắt :    Nuôi dạy trẻ làm chủ đồng tiền vào giai đoạn tuổi dậy 

thì và những kế hoạch lập ngân sách cho tương lai ...  
 332.024   PD : DL.018325  
   PM : MM.015392 
 
8.  DAMPIER, MARK. Đầu tư hiệu quả  / Mark Dampier. - H. : Thanh 

Niên,2021. - 330tr , 21cm  
Tóm tắt :    Cách đơn giản để trở nên giàu có thông qua đầu tư 

vào các quỹ tín dụng sinh lời ...  
 332.6   PD : DV.080405  
   PM : MM.015411 
 
9.  TĂNG BÌNH . Chuyên đề học và làm theo Bác năm 2021 và giai đoạn 

2021-2026: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước 
phồn vinh, hạnh phúc" / Tăng Bình, ái Phương( Tuyển chọn). - H. : Hồng 
đức,2021. - 398tr , 27cm     

 335.4346   PD : DL.018315  
   PM : MM.015422 
 
10.  KOJI SAKAMOTO. Những công ty đáng trân trọng nhất nước Nhật.T1  

/ Koji Sakamoto. - H. : Phụ nữ Việt Nam,2021 , 24cm 
 T.1: 183tr     
 338.7   PD : DV.080386  
   PM : MM.015417 
 
11.  KOJI SAKAMOTO. Những công ty đáng trân trọng nhất nước Nhật.T2  

/ Koji Sakamoto. - H. : Phụ nữ Việt Nam,2021 , 24cm 
 T.2: 222tr     
 338.7   PD : DV.080387  
   PM : MM.015418 
 
12.  KOJI SAKAMOTO. Những công ty đáng trân trọng nhất nước Nhật.T3  

/ Koji Sakamoto. - H. : Phụ nữ Việt Nam,2021 , 24cm 
 T.3: 244tr     
 338.7   PD : DV.080388  
   PM : MM.015419 



 
13.   Luật bảo vệ bí mật nhà nước danh mục bí mật nhà nước trong các lĩnh 

vực  . - H. : Hồng đức,2021. - 400tr , 27cm     
 342.597   PD : DL.018316  
   PM : MM.015421 
 
14.  LÊ HỒNG HẠNH. Pháp luật về bồi thường thiệt hại môi trường ở Việt 

Nam: lý luận và thực tiễn  / Lê Hồng Hạnh; Lê Đình Vinh. - H. : Tư 
Pháp,2021. - 399tr , 21cm  

Tóm tắt :    Trình bày một số khía cạnh pháp lý về bồi thường 
thiệt hại môi trường trong một số nghiên cứu đã công bố ...  

 344.597   PD : DV.080402  
   PM : MM.015414 
 
15.   Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015   : Được sửa đổi, bổ sung năm 2021. - 

H. : Công an nhân dân ,2022. - 519tr , 19cm     
 345.597   PD : DV.080411  
   PM : MM.015381 
 
16.  NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG. Hệ thống các văn bản của Đảng và Nhà 

nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực  / Nguyễn Xuân 
Trường. - H. : Công an nhân dân,2021. - 1023tr , 27cm     

 345.597   PD : DL.018312  
   PM : MM.015425 
 
17.  PHÙNG TRUNG TẬP . Quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ và chuyển giao   : 

Sách chuyên khảo  / Phùng Trung Tập . - H. : Công an nhân dân ,2021. - 
571tr , 21cm     

 346.597   PD : DV.080396  
   PM : MM.015404 
 
18.  PHẠM VĂN NAM . 101 câu hỏi và giải đáp pháp lý bất động sản   / 

Phạm Văn Nam . - H. : Thế giới ,2022. - 347tr , 21cm     
 346.59704   PD : DV.080397  
   PM : MM.015380 
 
19.  PHÙNG TRUNG TẬP . Tài sản và vật quyền   : Sách chuyên khảo  / 

Phùng Trung Tập, Kiều Thị Thùy Linh( Đồng chủ biên). - H. : Công an 
nhân dân ,2021. - 263tr , 21cm     

 346.59704   PD : DV.080400  
   PM : MM.015387 
 
 
 



20.   Bộ luật dân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành  . - H. : 
Công an nhân dân ,2021. - 539tr , 21cm     

 349.597   PD : DV.080404  
   PM : MM.015413 
 
21.  NGUYỄN TRẦN HIỂU. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, 

pháp luật của nhà nước cho công nhân các khu công nghiệp hiện nay.  
/ Nguyễn Trần Hiểu. - H. : Công an nhân dân,2021. - 310tr , 21cm     

 349.597   PD : DV.080406  
   PM : MM.015410 
 
22.  AJAMIE, TOM. Những sát thủ hàng loạt trong giới tài chính  / Tom 

Ajamie, Bruce Kelly. - H. : Thanh niên,2021. - 423tr , 21cm     
 362.88   PD : DV.080395  
   PM : MM.015391 
 
23.  NGUYỄN TRỌNG AN. Cẩm nang phòng tránh đuối nước  / Nguyễn 

Trọng An. - H. : Kim Đồng,2021. - 70tr , 21cm     
 363.1   PD : DV.080392  
   PM : MM.015420 
 
24.   NGUYỄN  THỊ KIỀU  ANH . Người chiến sĩ công an nhân dân từ cuộc 

đời tới trang sách   /  Nguyễn  Thị Kiều  Anh( Chủ biên). - H. : Công an 
nhân dân ,2021. - 303tr , 21cm     

 363.2   PD : DV.080399 
   PM : MM.015407 
 
25.  NGUYỄN CÔNG THÁI . Hành trình trở thành người giáo viên hạnh 

phúc- thịnh vượng- bình an   / Nguyễn Công Thái . - H. : Dân trí ,2021. - 
366tr , 24cm     

 371.1   PD : DL.018317  
   PM : MM.015399 
 
26.  LÃ DUY LAN. Bản sắc văn hóa người Việt  : Chuyên luận / Lã Duy Lan. 

- H. : Công an nhân dân,2021. - 240tr , 21cm     
 390.09597   PD : DV.080403  
   PM : MM.015376 
 
27.  NGUYỄN PHƯỚC HẢI TRUNG. Tết hoàng cung  / Nguyễn Phước Hải 

Trung. - H. : Văn học,2022. - 179tr , 24cm     
 394.26109597   PD : DL.018322  
   PM : MM.015401 
 
28.  TRẦN THỊ NGỌC LANG. Tiếng Việt phương Nam  / Trần Thị Ngọc 

Lang. - Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ,2021. - 272tr , 20cm  



Tóm tắt :    Nghiên cứu đặc trưng ngôn ngữ - văn hóa của từ ngữ 
địa phương Nam Bộ xét ở phương diện biến thể ngữ âm và từ vựng, ngữ 
nghĩa, xét ở phương diện địa danh, phương diện nghệ thuật sáng tạo thơ 
ca...  

 495.922   PD : DV.080408  
   PM : MM.015400 
 
29.  LÝ THĂNG LONG. Dậy thì mới kì làm sao  / Lý Thăng Long. - H. : Kim 

Đồng,2021. - 152tr , 22cm  
Tóm tắt :    Gồm những câu chuyện kể về những tình huống và va 

chạm xảy ra ở tuổi dậy thì rút ra những kinh nghiệm, kiến thức để giải 
quyết vấn đề đó...  

 612.6   PD : DV.080393 
    PM : MM.015378 
 
30.  BRINDLE, KATIE. Yang Sheng dưỡng lành cơ thể, làm đẹp tâm hồn.  / 

Katie Brindle. - H. : Công Thương,2021. - 199tr , 23cm     
 613   PD : DV.080384  
   PM : MM.015403 
 
31.  LÊ QUANG. Đánh thức khả năng tự chữa lành bệnh của cơ thế.  / Lê 

Quang. - H. : Phụ nữ,2022. - 239tr , 23cm     
 613   PD : DV.080389  
   PM : MM.015383 
 
32.  BRENNAN, BARBARA ANN. Bàn tay ánh sáng  = Hands light healing 

through energy /  Barbara Ann Brennan. - H. : Thế giới,2021. - 607tr , 
24cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu những trải nghiệm, kiến thức về thuật chữa 
lành bằng phương pháp tâm linh, phương pháp đặt bàn tay  

 615.8   PD : DL.018318  
  PM : MM.015402 
 
33.   Triệu chứng học nội khoa.T1 . - Lần thứ 3. - H. : Y học,2021 , 27cm 
 T.1, 611tr  

Tóm tắt :    Trình bày phương pháp tiếp cận bệnh nhân nội khoa 
và nguyên tắc phòng ngừa, kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành khám, 
chữa bệnh; triệu chứng học cấp cứu, triệu chứng học cơ quan hô hấp, triệu 
chứng học cơ quan tim mạch, triệu chứng học bộ máy vận động, triệu 
chứng học cơ quan thận - tiết niệu  

 616   PD : DL.018313 
   PM : MM.015423 
 
34.   Triệu chứng học nội khoa.T2 . - Lần thứ 3. - H. : Y học,2021 , 27cm 
 T.2: 506tr  



Tóm tắt :    Giới thiệu các triệu chứng lâm sàng, phương pháp 
thăm khám và các xét nghiệm thăm dò chẩn đoán của các cơ quan tiêu hóa, 
huyết học, nội tiết, thần kinh và triệu chứng học lão khoa  

 616   PD : DL.018314 
   PM : MM.015424 
 
35.  MCBRIDE, KARYL. Liệu tôi có bao giờ đủ tốt?  / Karyl Mcbride. - H. : 

Phụ Nữ Việt Nam,2022. - 274tr , 24cm  
Tóm tắt :    Xác định rõ những nguyên nhân của bệnh ái kỷ, 

hướng dẫn phụ nữ thoát khỏi những căn bệnh về tâm lý và cách chữa trị 
căn bệnh hữu hiệu ...  

 616.85   PD : DL.018321  
   PM : MM.015384 
 
36.  MASATO TAKEUCHI. Lần đầu làm mẹ  / Masato Takeuchi. - Tái bản lần 

thứ 8. - H. : Lao Động,2021. - 341tr , 23cm  
Tóm tắt :    Tổng hợp những kiến thức mới nhất về mang thai và 

sinh nở cho mẹ và bé trong 10 tháng thai kỳ ...  
 618.2   PD : DV.080379  
   PM : MM.015395 
 
37.  VEGAN Q. - QUỲNH ĂN CHAY. 30 phút ăn chay  / Vegan Q. - Quỳnh 

ăn chay. - H. : Lao động,2021. - 158tr , 24cm     
 641   PD : DL.018320 
   PM : MM.015397 
 
38.  BẾP ĐƠN. Ăn tối cùng chef và nói chuyện bếp  / Bếp Đơn. - TP.Hồ Chí 

Minh : Trẻ,2022. - 312tr , 23cm     
 641.5   PD : DV.080382  
   PM : MM.015398 
 
39.  HELEN LÊ HẠ HUYỀN. Món chay bếp nhà: Các món chay Việt đậm 

đà hương vị ba miền.  / Helen Lê Hạ Huyền. - H. : Thế giới,2021. - 211tr , 
21cm     

 641.5   PD : DV.080391  
   PM : MM.015409 
 
40.  PHA LÊ. Tẩy độc bếp  : Vì không thể sống mà không ăn gì / Pha Lê. - In 

lần thứ 3 . - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ,2022. - 284tr , 23cm  
Tóm tắt :    Cuốn sách giúp chúng ta rút ngắn thời gian lẫn công 

sức tìm tòi các thông tin khoa học liên quan tới bếp núc...  
 641.5   PD : DV.080381  
   PM : MM.015389 
 



41.  ĐÀO NGỌC CƯỜNG . Làm bạn cùng con   : Tuyệt chiêu nuôi dạy con 
thời công nghệ 4.0 / Đào Ngọc Cường . - H. : Dân trí ,2021. - 262tr , 20cm     

 649   PD : DV.080412  
   PM : MM.015379 
 
42.  KIM MI KYUNG . Mẹ tự tôn con tự tin   / Kim Mi Kyung . - H. : Lao 

động ,2021. - 301tr , 23cm     
 649   PD : DV.080394  
   PM : MM.015386 
 
43.  ĐÀO THỊ THU HƯƠNG. Cùng con hạnh phúc và đồng hành  / Đào Thị 

Thu Hương. - H. : Phụ nữ,2021. - 263tr , 23cm     
 649   PD : DV.080390  
   PM : MM.015382 
 
44.  KHÁNH NGỌC. 100 bí quyết nuôi dạy con gái thành công  / Khánh 

Ngọc biên soạn. - In lần thứ 8. - H. : Phụ Nữ Việt Nam,2021. - (Tủ sách 
nuôi dạy con). - 283tr , 24cm  

Tóm tắt :    Giới thiệu quá trình phát triển đặc trưng của con gái 
về tâm sinh lý giúp các bậc cha mẹ biết cách chăm sóc, nuôi dạy, giáo dục 
và hành xử với con gái mình cho phù hợp ...  

 649   PD : DL.018324  
   PM : MM.015415 
 
45.  KREBS, ANDREAS. ảo tưởng của sự bất khả chiến bại  = Sự trỗi dậy và 

sụp đổ của các doanh nghiệp bài học từ đế chế Inca / Andreas Krebs, Paul 
Williams. - H. : Dân trí,2021. - 347tr , 23cm  

Tóm tắt :    Đề cập đến năng lực lãnh đạo vượt trội, khả năng tự 
quản, những tầm nhìn truyền cảm hứng, quy trình tuyển chọn nhân sự chất 
lượng cao, những giá trị đáng tin cậy,... nhằm đạt hiệu quả cao, cách thức 
để một tổ chức tập trung vào nhiệm vụ chính, và sự tồn tại lâu dài của nó, 
giúp các lãnh đạo doanh nghiệp dẫn dắt tổ chức của mình tốt hơn  

 658.4   PD : DV.080383  
   PM : MM.015396 
 
46.  WILLIAMS, E.FREYA. Những gã khổng lồ xanh  / E.Freya Williams . - 

H. : Công Thương,2021. - 339tr , 24cm  
Tóm tắt :    Giới thiệu những chia sẻ của chín công ty tỷ đô về 

những chiến lược bền vững cũng như những lợi ích xã hội mà các công ty 
mang lại ...  

 658.4   PD : DL.018328  
   PM : MM.015390 
 



47.  GIÀNG THUẬN Ý. Bán hàng trên amazon từ A-Z  = Master Amazon 
FBA / Giàng Thuận ý. - In lần thứ hai. - H. : Phụ nữ Việt Nam,2021. - 
234tr , 24cm  

Tóm tắt :    Tổng hợp những kiến thức bán hàng trên amazon của 
tác giả, kinh nghiệm tư vấn, đào tạo cho hàng trăm doanh nghiệp và cá 
nhân bán hàng thành công trên amazon như: các hình thức kiếm tiền phổ 
biến trên amazon, công cụ cần thiết để kinh doanh, tổng quan về FBA, 
hướng dẫn lập tài khoản...để bán hàng hiệu quả nhất  

 658.85   PD : DL.018319  
   PM : MM.015393 
 
48.  FERGUSON, ALEX. Dẫn dắt: Lãnh đạo chứ không quản lý  = Leading /  

Alex Ferguson, Michael Moritz. - In lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Trẻ,2021. - 400tr , 23cm  

Tóm tắt :    Truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng 
quản lý và lãnh đạo trong nghề huấn luyện viên bóng đá như giao trách 
nhiệm, ủy quyền, phân tích dữ liệu, cách ứng xử trước những thất bại, kỷ 
luật, kiềm soát,...  

 796.334   PD : DV.080380  
   PM : MM.015388 
 
49.  BRUCE, ANNE. Nói ra tiền  = Speak for a living /  Anne Bruce, Sardék 

Love. - Thanh Hóa : Thanh Hóa,2021. - 278tr , 24cm     
 808.5   PD : DL.018323  
   PM : MM.015416 
 
50.  THẨM PHỤC. Phù sinh lục ký  : Tiểu thuyết tản văn / Thẩm Phục. - H. : 

Hội Nhà Văn,2021. - 247tr , 21cm     
 895.13   PD : DV.080409  
   PM : MM.015377 
 
 


